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Họ và tên:……………………… Lớp …...
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I

 NĂM HỌC 2023-2024
MÔN:       Địa lí      –  LỚP    9   

	Thời gian làm bài:   45   phút (Không kể thời gian giao đề)

	ĐIỂM:
	NHẬN XÉT CỦA THẦY/CÔ:




ĐỀ BÀI VÀ PHẦN BÀI LÀM

A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5,0 điểm)
Khoanh tròn chữ cái (A, B, C, D) đứng đầu câu ý trả lời đúng

Câu 1. Vùng nào sau đây ở nước ta có nhiều dân tộc ít người sinh sống nhất?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.

        B. Đồng bằng sông Hồng. 

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.

        D. Đồng bằng sông Cửu Long.                       
Câu 2. Năm 2019, tổng số dân của nước ta là 96.208.984 người, trong đó dân số nữ là 48.327.923 người. Vậy, tỉ lệ dân số nữ trong dân số cả nước năm 2019 là

A. 45,2%.

B. 47,2%.                       C. 50,2%.

D. 55,2%.

Câu 3. Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về 

A. lực lượng lao động bổ sung.

        B. thể lực, trình độ chuyên môn.

C. kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp.
        D. khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật.

 Câu 4. Loại đất nào sau đây tập trung chủ yếu ở khu vực trung du, miền núi nước ta?

A. Đất cát.

B. Đất mặn.                   C. Đất phèn.

D. Đất feralit.

Câu 5. Ở nước ta, rừng đầu nguồn các con sông thuộc loại rừng nào sau đây?

A. Rừng sản xuất.
B. Rừng đặc dụng.       C. Rừng phòng hộ.     D. Rừng nguyên sinh.

Câu 6. Trong cơ cấu ngành dịch vụ, các hoạt động khách sạn, nhà hàng thuộc nhóm dịch vụ

A. sản xuất.

B. tiêu dùng.                C. công cộng. 
      D. cộng đồng.

Câu 7. Nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất của nước ta hiện nay?
A. Phả Lại.               B. Phú Mỹ.                 C. Uông Bí.                D. Ninh Bình.  

Câu 8. Nước ta có tài nguyên khoáng sản: than, dầu, khí là cơ sở để phát triển công nghiệp

A. vật liệu xây dựng.


       B. điện tử, tin học.

C. chế biến lâm sản.

 

       D. năng lượng, hóa chất.



Câu 9. Công nghiệp dệt may nước ta phát triển mạnh chủ yếu dựa trên ưu thế về

A. trình độ khoa học kĩ thuật cao.
       B. máy móc, thiết bị hiện đại.

C. nguồn lao động dồi dào, giá rẻ.
       D. nguồn nguyên liệu phong phú.

Câu 10. Yếu tố quan trọng nhất đảm bảo sự phát triển ổn định các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm của nước ta là

A. thị trường tiêu thụ ổn định.

       B. cải tiến kĩ thuật canh tác.

C. chú trọng công nghiệp chế biến. 
       D. trồng giống mới có năng suất cao.

Câu 11. Các sân bay quốc tế lớn nhất của nước ta hiện nay 
A. Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.            B. Phú Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.
C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.    D.Cam Ranh, Hải Phòng, Tân Sơn Nhất.
Câu 12. Nước ta có tài nguyên khoáng sản: đá vôi, sét, cao lanh là cơ sở để phát triển công nghiệp

A. hóa chất, phân bón.


       B. điện tử, tin học.

C. chế biến lâm sản.

 

        D. vật liệu xây dựng.

Câu 13. Ý nghĩa việc đẩy mạnh sản xuất lương thực - thực phẩm ở nước ta?

         A. Thúc đẩy công nghiệp hóa.            B. Tạo nguồn hàng xuất khẩu.

       C. Đảm bảo an ninh lương thực.           D. Đa dạng hóa các sản phẩm trong nông nghiệp

Câu 14. Vật nuôi nào sau đây của Trung du miền núi Bắc Bộ chiếm tỉ trọng lớn nhất nước ta?

A. Bò.

            B. Trâu.             C. Lợn.

    D. Gia cầm.

Câu 15. Cây công nghiệp lâu năm gần đây được phát triển mạnh ở nước ta chủ yếu do

         A. có giá trị xuất khẩu cao.
        B. tạo việc làm cho người lao động.

C. điều kiện tự nhiên thuận lợi. 
        D. người dân có kinh nghiệm sản xuất.

B/ TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)
   a) Trình bày cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ ở nước ta? (2,0 điểm) 
   b) Bằng hiểu biết thực tế, em hãy cho biết vì sao nói: Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta? (1,0 điểm)
Câu 2. (2,0 điểm) Cho bảng số liệu sau:

Cơ cấu lao động  phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2005 và năm 2017
                                                                                                                                        (Đơn vị: %)                                            
	                                     Năm

Thành phần kinh tế
	2005
	2017

	Kinh tế Nhà nước
	9,5
	9,8

	Kinh tế ngoài nhà nước
	88,9
	85,2

	Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
	1,5
	5,0


     Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta năm 2005 và 2017. Nêu nhận xét
   (Biểu đồ năm 2005 có bán kính 20 mm, biểu đồ năm 2017có  bán kính 24 mm)
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KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2023-2024
HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỊA LÝ 9

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	B
	A


Mỗi câu đúng: 0,33 điểm

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	a) Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ
	2,0

	
	- Cơ cấu đa dạng, gồm 3 ngành: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng
	0,5

	
	- Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống:

 + Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế
	0,5

	
	+ Tạo ra mối quan hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với  nước ngoài
	0,5

	
	+ Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn
	0,5

	
	b) Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta
	1,0

	
	- Chống úng, lụt trong mùa mưa bão
	0,25

	
	- Đảm bảo nước tưới trong mùa khô
	0,25

	
	- Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác
	0,25

	
	- Các ý khác như: Tăng vụ, thay đổi cơ cấu vụ mùa và cơ cấu cây trồng hoặc tạo được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây trồng,..
	0,25

	2
	a) Vẽ biểu đồ
	1,5

	
	- Vẽ 2 biểu đồ tròn với bán kính khác nhau.

 - Yêu cầu:

     + Đủ các nội dung: tên biểu đồ, đơn vị, số liệu, kí hiệu-chú thích;

     + Tính thẩm mỹ;

     (Thiếu mỗi nội dung trong kĩ năng vẽ biểu đồ trừ 0,25 điểm.)
	

	
	b) Nhận xét
	0,5

	
	Từ năm 2005 đến 2017
- Lao động ở thành phần kinh tế ngoài Nhà nước chiếm tỉ trọng cao nhất; ở thành phần kinh tế Nhà nước và thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm tỉ trọng thấp. 
	0,25

	
	- Giảm tỉ trọng lao động ở thành phần kinh tế Nhà nước, tăng tỉ trọng lao động ở thành phần kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài 
	0,25


ĐÁP ÁN DÀNH CHO HSKTTT
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC: 2023-2024
HƯỚNG DẪN CHẤM: ĐỊA LÝ 9

A/ TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	A
	C
	B
	D
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	A
	D
	C
	A
	B


Mỗi câu đúng: 0,33 điểm

B/ TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1 (5,0 đ)

a. Cơ cấu và vai trò của ngành dịch vụ (4,0 đ)

- Cơ cấu đa dạng, gồm 3 ngành: dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công cộng (1,0 đ)

- Vai trò của dịch vụ trong sản xuất và đời sống:

 + Cung cấp nguyên liệu, vật tư sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các ngành kinh tế (1,0 đ)

+ Tạo ra mối quan hệ giữa các ngành sản xuất, các vùng trong nước và giữa nước ta với  nước ngoài (1,0 đ)

+ Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đem lại nguồn thu nhập lớn (1,0 đ)

b.Thủy lợi là biện pháp hàng đầu trong thâm canh nông nghiệp ở nước ta (1,0 đ) 

- Chống úng, lụt trong mùa mưa bão.(0,25)

- Đảm bảo nước tưới trong mùa khô.(0,25)

- Cải tạo đất, mở rộng diện tích canh tác.(0,25)

- Các ý khác như: Tăng vụ, thay đổi cơ cấu vụ mùa và cơ cấu cây trồng hoặc tạo được năng suất cây trồng cao và tăng sản lượng cây trồng,....(0,25)

A








